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A. NỘI DUNG ÔN TẬP: 
- Chủ đề 6: Xây dựng mạng lưới và thực hiện các hoạt động cộng đồng
- Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước
B.  CÁC DẠNG BÀI TẬP:
- Trắc nghiệm
- Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HOẠ:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Đọc kĩ các câu hỏi sau và chọn đáp án trả lời đúng nhất:
Câu 1.  Đối tượng nào sau đây được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ?
	A. Người có địa vị trong xã hội.
	B. Người nghèo khổ, khó khăn, kém may mắn.

	C. Người có hoàn cảnh sung túc.
	D. Người có điều kiện đi du học.


Câu 2. Biểu hiện của ô nhiễm môi trường đất là:
	A. Có màu đỏ hoặc đen không đồng đều.
	B. Xuất hiện những hạt sỏi to trong đất. 

	C. Đất khô cằn.
	D. Xuất hiện cát mịn trong đất.


Câu 3 . Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng?
A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên.
B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia.
C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội.
D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định.
Câu 4 . Đâu không phải là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?
	A. Canh tác nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp.
	B. Quá trình đô thị hóa.

	C. Rác thải sinh hoạt của con người.
	D. Núi lửa phun trào.


Câu 5 . Quan sát tình huống sau: “Khi đi du lịch cùng gia đình ở bãi biển Sầm Sơn, em đã thấy một bạn nhỏ vứt rác ngay trên bãi biển”.Nếu em chứng kiến hành động trên, em sẽ làm gì?
A. Không quan tâm vì không phải việc của mình.
B. Nhắc nhở bạn nhỏ vứt rác đúng nơi quy định.
C. Gây gổ với bạn nhỏ vì hành vi làm mình khó chịu.
D. Mắng bạn nhỏ vì hành động vứt rác bừa bãi.
Câu 6 . Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lí do chung tay giúp đỡ cộng đồng?
A. Là trách nhiệm với cộng đồng.
B. Là cách sử dụng thời gian rảnh một cách hiệu quả.
C. Là hành động thể hiện tình yêu thương.
D. Là một hành động đẹp từ tấm lòng.
Câu 7 . Địa điểm nào dưới đây không phù hợp khi thực hiện  “Kế hoạch khảo sát nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại địa phương”?
A. Khu đất ở và đất trồng lúa, hoa màu của người dân.
B. Sông, kênh rạch, cống thoát nước, ao, hồ ở địa phương.
C. Các khu vực phát sinh khí thải ở địa phương.
D. Khu vực trường học và nơi công sở.
Câu 8 . Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cộng đồng là gì?
A. Rèn luyện các phẩm chất như chăm chỉ, có trách nhiệm.
B. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng.
C. Nâng cao được giá trị của bản thân.
D. Hình thành và phát triển các năng lực như giao tiếp, hợp tác, tự chủ, giải quyết vấn đề.
Câu 9 . Đâu không phải là một hình thức tuyên truyền biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường?
	A. Phát thanh qua hệ thống loa của địa phương.
	B. Phát tờ rơi, băng rôn.

	C. Diễu hành và tổ chức sự kiện.
	D. Viết bài văn về môi trường.


Câu 10 . Đâu không phải cách xây dựng mạng lưới quan hệ cộng đồng?
A. Chia cách các cá nhân với tổ chức, không có tiếng nói chung khi thực hiện dự án cộng đồng.
B. Xác định hoạt động và mục đích của hoạt động cần có sự tham gia của mạng lưới quan hệ cộng đồng.
C. Kết nối các cá nhân và tổ chức tham gia mạng lưới quan hệ cộng đồng.
D. Xác định cá nhân và tổ chức tham gia; vai trò của họ trong mạng lưới.
Câu 11 . Biện pháp phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường phù hợp do người dân vứt rác bừa bãi xuống sông là:
A. Quy hoạch khu vực thu gom và phân loại rác ở địa phương.
B. Hạn chế sử dụng túi ni-lông và tái chế lại đồ dùng.
C. Trồng nhiều cây xanh.
D. Sử dụng năng lượng sạch.
Câu 12 . Ô nhiễm môi trường ở nước ta là:
A. Vấn đề cấp bách được toàn xã hội quan tâm.
B. Vấn nạn của các đô thị lớn. 
C. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành về môi trường.
D. Một trong những nguyên gây suy giảm kinh tế.
Câu 13 . Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt được gọi là
	A. Cộng đồng.
	B. Tập thể.
	C. Dân cư.
	D. Làng xóm.


Câu 14 . Bước đầu tiên khi thực hiện Kế hoạch khảo sát nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại địa phương là:
	A. Lựa chọn phương pháp khảo sát.
	B. Thiết kế bộ công cụ khảo sát.

	C. Xác định nội dung khảo sát.
	D. Xác định mục đích khảo sát.


Câu 15 . Vai trò của các hoạt động thiện nguyện là gì?
A. Giúp đỡ người khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
B. Tạo ra sự uy tín cho một cá nhân, tập thể để phục vụ mục đích khác.
C. Tạo ra sự nổi tiếng cho cá nhân.
D. Nhận được sự tin yêu của người khác để phục vụ cho mục đích cá nhân.
[bookmark: _GoBack]Câu 16. Đâu không phải là cách thực hiện xử lí kết quả khảo sát khi thực hiện  “Kế hoạch khảo sát nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại địa phương”?
A. Tổng hợp, phân loại các biểu hiện ô nhiễm môi trường ở các khu vực quan sát.
B. Tính tỉ lệ phần trăm kết quả khảo sát bằng bảng hỏi.
C. Phân tích ý kiến phỏng vấn.
D. Đưa ra nhận xét, nhận định chung về nguyên ô nhiễm môi trường tại địa phương.
Câu 17 . Đâu không phải là hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia ủng hộ Hội chữ Thập đỏ.
B. Tham gia hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
C. Tham gia quyên góp ủng hộ lũ lụt miền Trung.
D. Tham gia thi đua tuần học tốt trên lớp.
Câu 18 . Đâu không phải là câu hỏi phù hợp để phỏng vấn người dân khi thực hiện đề tài khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại địa bàn sinh sống?
A. Theo cô/bác, có nhiều rác thải vứt không đúng quy định trên địa bàn thôn không? Nhiều nhất ở những địa điểm cụ thể nào?
B. Cô/bác nhận xét như thế nào về tình trạng khói, bụi, tiếng ồn trong thôn hiện nay? Việc ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn ở nông thôn là do đâu?
C. Theo cô/bác không khí là gì? Ô nhiễm không khí là gì? 
D. Cô/bác có nhận thấy không khí  trong xã có mùi rất khó chịu không? Nguyên nhân nào dẫn đến không khí có mùi khó chịu như vậy?
Câu 19 . Mục tiêu của hoạt động cộng đồng “Giọt hồng ước mơ” là gì?
A. Khám sức khỏe định kì.
B. Hiến máu nhân đạo, tăng cường lưu trữ máu để cứu sống bệnh nhân.
C. Chữa bệnh hiểm nghèo.
D. Chữa các bệnh về máu.
Câu 20 . Em hiểu thế nào là hoạt động thiện nguyện?
A. Hành động sự sẻ chia giữa người với người trong mọi hoàn cảnh. 
B. Hành động thể hiện được tình cảm cao đẹp giữa người với người.
C. Hành động thể hiện được tình cảm cao đẹp giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn. 
D. Lời nói thể hiện được tình cảm giữa người với người trong hoàn cảnh sung túc.
Câu 21 . Đâu không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất?
A. Thuốc trừ sâu, diệt cỏ.           B. Đất nhiễm phèn, nhiễm mặn. 
C. Rò rỉ dầu.                               D. Các loại chất thải sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp.
Câu 22 . Nguyên tắc tổ chức và hoạt động để đời sống cộng đồng luôn phát triển lành mạnh được là gì?
	A. Công bằng, dân chủ, văn minh.
	B. Dân chủ, kỉ luật, pháp luật.

	C. Bình đẳng, dân chủ, kỉ luật.
	D. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.


Câu 23 . Đâu không phải là hình thức sản phẩm thể hiện vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của đất nước là:
	A. Đoạn phim ngắn.
	B. Album ảnh.
	C. Tranh vẽ
	D.  Kế hoạch quảng bá.


Câu 24 . Những lưu ý khi lựa chọn tham gia một hoạt động cộng đồng là gì?
A. Tìm kiếm thông tin trên Internet, thấy cái nào nhiều người tham gia thì tham gia.
B. Tham gia vào hoạt động cộng đồng không rõ tổ chức, quyền hành.
C. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân.
D. Thích là tham gia, không tìm hiểu kĩ hoạt động cộng đồng tham gia.
Câu 25. Hành động nào dưới đây góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?
A. Sử dụng tài nguyên nước lãng phí.        B. Vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng.
C. Vứt đầu thuốc lá nơi công cộng.            D. Tuyên truyền mọi người không xả rác trên bãi biển.
PHẦN II : TỰ LUẬN
Câu 1 . Nêu các việc có thể làm khi tham gia phát triển các hoạt động ở địa phương trong các tình huống sau:
Tình huống 1: “Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường và cảnh quan ở địa phương”.
Tình huống 2: “Từ nhỏ, Thảo đã yêu thích đọc sách và mong muốn lập một thư viện trong xóm để mọi người tới đó đọc sách. Không những vậy,Thảo còn muốn mọi người trong xóm, nhất là các bạn nhỏ, có thói quen đọc sách và yêu sách. Tuy nhiên, Thảo băn khoản chưa biết làm thế nào để xây dựng được mạng lưới những người yêu sách và cùng nhau xây dựng thư viện sách trong xóm”.
Câu 2 Cho tình huống:
“Khu vực biển nơi bạn sinh sống ngày càng ô nhiễm do hoạt động du lịch không kiểm soát, nhất là rác thải nhựa từ các du khách vứt bỏ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tác động tiêu cực đến ngành du lịch bền vững trong khu vực”.
a. Các hành động nào có thể giúp giảm thiểu rác thải nhựa từ du khách? 
b. Làm thế nào để tuyên truyền cho người dân và du khách về tác hại của việc xả rác bừa bãi?
Câu 3 . Hãy nêu các biện pháp để bảo tồn các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở nước ta.
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Đáp án câu hỏi tự luận
Câu 1. Các việc có thể làm khi tham gia phát triển hoạt động ở địa phương
Tình huống 1: Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường và cảnh quan ở địa phương
- Khi tham gia bảo vệ môi trường và cảnh quan địa phương, em có thể:
-  Tham gia các buổi dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bãi biển, công viên.
- Trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ hoa, cây cảnh nơi công cộng.
- Không xả rác bừa bãi, nhắc nhở người xung quanh bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tuyên truyền cho người dân phân loại rác, hạn chế sử dụng túi ni-lông, đồ nhựa dùng một lần.
- Tham gia các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với rác thải nhựa” tại địa phương.
Tình huống 2: Xây dựng thư viện sách trong xóm
- Để xây dựng mạng lưới những người yêu sách và cùng nhau lập thư viện trong xóm, Thảo có thể:
- Chia sẻ ý tưởng với gia đình, bạn bè, tổ dân phố để nhận được sự ủng hộ.
- Kêu gọi quyên góp sách từ người dân, các anh chị học sinh, nhà hảo tâm.
- Lập nhóm những người yêu sách (có thể qua mạng xã hội hoặc sinh hoạt trực tiếp).
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tổ dân phố để xin địa điểm đặt tủ sách.
-  Tổ chức các hoạt động như giờ đọc sách chung, kể chuyện theo sách, ngày hội đọc sách để lan tỏa văn hóa đọc, nhất là với các em nhỏ.


Câu 2. Giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở biển
a. Các hành động giúp giảm thiểu rác thải nhựa từ du khách
- Bố trí thùng rác phân loại tại các điểm du lịch, bãi biển.
- Khuyến khích du khách mang theo bình nước cá nhân, túi vải, hạn chế đồ nhựa dùng một lần.
- Quy định các cơ sở du lịch giảm sử dụng nhựa, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường.
-Tổ chức các hoạt động dọn rác bãi biển định kì với sự tham gia của người dân và du khách.
- Xử phạt nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng.


b. Cách tuyên truyền cho người dân và du khách
-Treo băng rôn, bảng thông báo, biển cảnh báo về bảo vệ môi trường tại bãi biển.
-Tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội, website du lịch địa phương.
--Phát tờ rơi, video ngắn giới thiệu tác hại của rác thải nhựa đối với biển và du lịch.
- Tổ chức các sự kiện cộng đồng, chiến dịch làm sạch biển gắn với hoạt động du lịch.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh và người dân địa phương.


Câu 3. Các biện pháp bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Để bảo tồn các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở nước ta, cần:
- Giữ gìn, tu bổ, tôn tạo các di tích đúng quy định, tránh xâm hại, phá hoại.
- Nâng cao ý thức của người dân và du khách khi tham quan: không vẽ bậy, không xả rác, không làm hư hại di tích.
- Ban hành và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ di tích, cảnh quan thiên nhiên.
- Phát triển du lịch bền vững, hạn chế khai thác quá mức.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử – văn hóa trong nhà trường và cộng đồng.
- Huy động sự tham gia của cả cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn.


